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 Thời gian làm bài: 45 phút 

      ĐỀ CHÍNH THỨC  

I. TRẮC NGHIỆM (7đ) Viết chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra giấy kiểm tra. 

Câu 1.  ảm  ảo khoảng cách và m t đ  giữa các cây tr ng là c ng vi c? 

 A.    n  tr  s u   n    B. T     t  u n     

 C. T      m       D.   m     vun      

Câu 2. Lên luống có tác dụng nào sau đây: 

 A. T uận lợ    o v      ăm só    B. S n p ẳn  m t ruộn   

 C. C ôn vù      ạ    D.   m   o đất tơ   ốp  

Câu 3. Phương pháp nhổ không áp dụng với cây tr ng nào sau đây? 

 A. Nhãn  B. Su hào  C.  ạ   D. Sắn 

Câu 4. Loại sản phẩm tr ng trọt nào sau đây thường được thu hoạch  ằng phương pháp 

cắt? 

 A. Ho    ả   ắp  lú    B. N ô  su   o   ạt đ ều  

 C. Cà rốt   o      m   D. Mít, ổ   k o   l n   

Câu 5. Thu hoạch sản phẩm tr ng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất? 

  A. T u  oạ   k    ó n u  ầu sử  ụn        B. Thu  oạ     n  s m   n  tốt  

  C. T u  oạ   đún  t ờ  đ ểm                   D. T u  oạ     n  muộn   n  tốt 

Câu 6. Dặm cây nhằm mục đích gì? 

   A. Loạ      á       ị s u   n                 B. Đảm  ảo mật độ     tr n đồn  ruộn   

   C. Giúp c   trồn  s n  tr ởng tốt            D. N n    o   ất l ợn  nôn  sản  

Câu 7. Mục đích chính c a tr ng cây c ng nghi p là? 

 A.   m t ứ  ăn   o     sú    B.   m n u  n l  u để  uất k  u  

 C.   m t ứ  ăn   o  on n  ờ    D.  ảo v  r n  đầu n uồn  

Câu 8. C ng vi c nào dưới đây được thực hi n trước khi  ón phân lót? 

 A. T    n      B. C   đất   C. Trồn        D. G eo  ạt  

Câu 9. M t trong những nguyên tắc phòng trừ sâu   nh là: 

   A. Ưu t  n sử  ụn  t uố   ảo v  t ự  vật  ó   ọ   

   B. Phòng là chính. 

   C.   un t uố  v   nồn  độ   o  ơn    n   ẫn sử  ụn   

   D.   un t uố  v   nồn  độ t ấp  ơn    n   ẫn sử  ụn   

Câu 10. Trong các quy trình dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất tr ng cây? 

   A.      o   đập n   đất → C   đất →   n luốn   

   B. C   đất →   n luốn  →      o   đập n   đất  

   C.   n luốn  → C   đất →      o   đập n   đất  

   D. C   đất →      o   đập n   đất →   n luốn   

Câu 11. Khi cây  ị ng p úng,    ph n nào c a cây sẽ  ị ảnh hướng nhiêu nhất? 

 A. Ho  v  quả   B. Rễ       C. Thân cây.  D. Lá cây. 



 

Câu 12. Lạc (đ u ph ng), cà rốt thường thu hoạch  ằng phương pháp: 

 A. tuốt   B.  ắt   C. n ổ   D.    t  

Câu 13. Lúa, ng , khoai, sắn thu c nhóm cây? 

A. Cây l ơn  t ự    B. Cây   ợ  l  u  

 C. Cây  ôn  n    p   D. Cây ăn quả  

Câu 14. Quan sát hình ảnh sau và cho  iết đây là phương thức tr ng trọt nào? 

 
 A. Khí canh  B. T ủ  canh  C. Luân canh  D. Độ    n  

Câu 15. Trong phòng trừ sâu,   nh hại cây tr ng  ằng  i n pháp hoá học, yêu cầu “ ảm 

 ảo thời gian cách li đúng quy định” nghĩa là gì? 

   A. Đảm  ảo t ờ     n t  k   trồn  đến k   p un t uố   

   B. Đảm  ảo t ờ     n  á   l  n  ờ  p un t uố  v   n ữn  n  ờ  k á  tron      đìn   

   C. Đảm  ảo t ờ     n t  k   p un t uố  đến k   t u  oạ    

   D. Đảm  ảo t ờ     n   ữ      lần p un t uố   

Câu 16. Cách  ón phân nào sau đây KHÔNG được dùng để  ón phân lót cho cây tr ng? 

   A.  ón p  n t eo  ố trồn       

   B. Bón phân theo hàng. 

   C. Rắ  đều p  n l n m t ruộn   

   D.     loãn  v   n    rồ  t    v o  ố       

Câu 17. Thu hoạch sản phẩm tr ng trọt đúng thời điểm, đúng phương pháp nhằm mục 

đích nào sau đây? 

   A. Đảm  ảo sự tổn t ất n   n ất v    ất l ợn  sản p  m t u đ ợ  tốt n ất  

   B. G úp     trồn  s n  tr ởn   p át tr ển tốt v    o năn  suất   o  

   C. G úp     trồn  s n  tr ởn   p át tr ển tốt v  n n    o   ất l ợn  sản p  m t u đ ợ   

   D. N n    o k ả năn    ốn    ịu s u    n   ạ   ủ      trồn  

Câu 18.  ng dụng nào dưới đây kh ng phải áp dụng tr ng trọt c ng ngh  cao? 

 A.   un t uố    n  t  ết  ị       B. H  t ốn  t    t  u tự độn   

 C.  ẫ  s u   n  đ n   D. Trồn  t ủ    n   

Câu 19. Nên tưới nước cho cây tr ng vào thời gian nào trong ngày? 

   A.  uổ  sán  s m  o    uổ  tr     B.  uổ  sán  s m  o      ều muộn  

   C. V o  ất kì t ờ     n n o tron  n     D.  uổ  tr    o    uổ     ều muộn  

Câu 20. Bạn Huy rất yêu thích c ng vi c chăm sóc cây tr ng. Huy mơ ước sau này sẽ 

nghiên cứu tạo ra các h  thống tr ng cây giúp cho cây tr ng sinh trưởng, phát triển tốt. 

Theo em,  ạn Huy phù hợp với ngành nghề nào sau đây? 

 A. Kĩ s    ọn   ốn      trồn    B. Kĩ s    ăn nuô   



 

 C. Kĩ s  trồn  trọt   D. Kĩ s   ảo v  t ự  vật  

Câu 21. Loại cây tr ng nào sau đây thường được tr ng trong nhà có mái che? 

A. C     ở    B. Cây ngô. 

 C. Cây lúa.  D. Cây l n Hồ đ  p  

Câu 22. M t trong những nhi m vụ c a kĩ sư chọn giống cây tr ng là: 

   A. N    n  ứu tạo r   á  loạ    ốn      trồn  m    

   B. N    n  ứu tạo r   á  loạ    ốn  vật nuô  m    

   C. N    n  ứu tạo r   á  loạ  p  n  ón m    

   D. N    n  ứu tạo r   á  loạ  t uố  tr  s u m    

Câu 23. Tr ng trọt có vai trò nào sau đây? 

   A. Cun   ấp n u  n l  u   o sản  uất muố  ăn  

   B. Cung  ấp trứn   sữ    o  on n  ờ   

   C. Cung  ấp l ơn  t ự    o  on n  ờ   

   D. Cun   ấp t ịt   o  uất k  u  

Câu 24. Loại cây tr ng nào sau đây thu c nhóm hoa, cây cảnh? 

 A. C    o   ồn    B. Mùn  tơ   

 C. C   đ ều   D. C   lạ   

Câu 25. Chăm sóc kịp thời,  ón phân hợp lí cho cây tr ng có tác dụng gì sau đây? 

   A. Tăn  sứ    ốn    ịu s u    n   ạ   ủ      trồn   

   B. Tránh t ờ  kì s u    n   ạ  p át tr ển mạn   

   C. Xu  đuổ  s u    n   ạ      trồn   

   D. T  u    t s u    n   ạ      trồn   

Câu 26. M t trong những mục đích c a vi c cày đất là: 

   A.   m tăn  độ     l p đất trồn                     B.  ổ sun    ất   n    ỡn  cho cây trồn   

   C. T uận lợ    o v      ăm só                       D. S n p ẳn  m t ruộn   

Câu 27. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây tr ng nào sau đây? 

 A. C   lấ   ỗ   B. C   ăn quả  

 C. C   l ơn  t ự  (lú   n ô)   D. Cây công n    p  

Câu 28.  ặc điểm đầu tiên c a tr ng trọt c ng ngh  cao là gì? 

   A. Ưu t  n sử  ụn    ốn      trồn    o năn  suất   o    ất l ợn  tốt  t ờ     n s n  

tr ởn  n ắn  

   B. T    t ế đất trồn    n    á t ể  o    un   ị     n    ỡn   

   C.   o độn   ó trìn  độ   o 

   D. Ứn   ụn  t  ết  ị   ôn  n       n đạ   

II. TỰ LUẬN: (3đ)  

Câu 1. (2đ). Em  ã  n u  u v  n  ợ  đ ểm của trồng trọt ngoài tự nhiên? 

Câu 2. (1đ): Tr n  t ủ  uổ     ều đ ợ  n     ọ   Ho  t eo mẹ r  đồn  r u  Tron  quá trìn  

l m đất trồn  r u  Ho  t ấ  mẹ t ự     n  á   ôn  v    s u: C   đất; đập đất v  l n luốn   

Ho  t ắ  mắ  k ôn    ết mụ  đí    ủ  n ữn  v    đó l   ì? Em  ã    ả  t í     úp Ho  

mụ  đí    ủ  n ữn  v    l m đó? 

 

                                       - Ghi chú: học sinh làm bài ra giấy kiểm tra -  


